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ĐỀ BÀI
[bookmark: _Hlk90820221]Phần I: Trắc nghiệm (6 điểm)
Câu 1: Men đen đã tiến hành trên đối tượng nào để thực hiện các thí nghiệm của mình?
A. Cây cà chua.    B. Ruồi giấm.     C. Cây Đậu Hà Lan.     D. Trên nhiều loài côn trùng.
Câu 2: Đường kính của NST ở trạng thái co ngắn là:
A. 0,2 đến 2 micrômet.                B. 2 đến 20 micrômet.      C. 0,5 đến 20 micrômet.               D. 0,5 đến 50 micrômet.
Câu 3: Các thể đột biến nào sau đây ở người là hậu quả của đột biến dị bội dạng 2n -1:
A. Đao            B. Tớcnơ.               C. Câm điếc bẩm sinh.                       D. Bạch tạng.
Câu 4: Phương pháp cơ bản trong nghiên cứu Di truyền học của Menđen là gì?
A. Dùng toán thống kê để tính toán kết quả thu được              B. Thí nghiệm trên cây đậu Hà Lan có hoa lưỡng tính.
C. Phương pháp phân tích các thế hệ lai.                                 D. Theo dõi sự di truyền của các cặp tính trạng.
Câu 5: Trong các thể dị bội, dạng nào sau đây gặp phổ biến hơn:
A. 2n + 1+1.                   B. 2n -1-1                     C. 2n + 1 và 2n – 1.            D. 2n – 2.
Câu 6: Đột biến rối loạn phân li của cặp nhiễm sắc thể giới tính ở người: 
 A. Chỉ xảy ra ở nữ.        B. Chỉ xảy ra ở nam.       C. Xảy ra ở nữ hoặc nam.       D. Xảy ra ở người mẹ hơn 40 tuổi.
Câu 7: Nguyên phân xảy ra ở các loại tế bào nào?
A. Tế bào sinh dưỡng, tế bào sinh dục.          B. Tế bào sinh dục sơ khai, tế bào sinh dưỡng.
C. Tế bào sinh dục.                                         D. Tế bào sinh dưỡng.
Câu 8: Nhóm sinh vật nào dưới đây con đực mang cặp NST giới tính XY, con cái mang cặp NST giới tính XX?
A. Ruồi giấm, trâu, thỏ, người, cây gai.                          B. Chim, bướm, ếch, nhái, thằn lằn bóng.
C. Bọ hung.                                                                      D. Châu chấu, rệp.
Câu 9: Di truyền là hiện tượng
A. Truyền đạt các tính trạng của bố mẹ, tổ tiên cho các thế hệ con cháu.           
B. Con cái giống bố hoặc mẹ về tất cả các tính trạng.
C. Con cái giống bố và mẹ về một số tính trạng.                                                 
D. Truyền đạt các tính trạng của bố mẹ cho con cháu.
Câu 10: Sự di truyền bệnh máu khó đông có liên quan tới giới tính hay không?
A. Không liên quan đến giới tính vì do gen thường qui định. 
B. Có liên quan đến giới tính vì bệnh thường biểu hiện ở nam, do gen lặn qui định.
C. Có liên quan đến giới tính vì do gen lặn qui định, bệnh thường biểu hiện ở nữ.
D. Có liên quan đến giới tính vì do nhiễm sắc thể giới tính qui định.
Câu 11: Cải bắp có bộ NST 2n = 18. Hỏi ở kì sau của nguyên phân số lượng NST trong tế bào là bao nhiêu?
A. 9.			B. 18.			C. 72.			D. 36.
Câu 12: Kiểu gen nào dưới đây là kiểu gen dị hợp?
A. AaBB	B. AAbb	C. AABB	D. aabb
Câu 13: Đặc trưng nào dưới đây của nhiễm sắc thể là phù hợp với kì cuối của giảm phân I?
A. Các nhiễm sắc thể kép nằm gọn trong 2 nhân mới được tạo thành với số lượng là bộ nhiễm sắc thể đơn bội kép.
B. Các nhiễm sắc thể đơn nằm gọn trong nhân mới được tạo thành với số lượng là bộ nhiễm sắc thể đơn bội.
C. Các nhiễm sắc thể đơn tháo xoắn trở về dạng sợi mảnh.
D.  Các nhiễm sắc thể kép tháo xoắn trở về dạng sợi mảnh
Câu 14: Bản chất mối quan hệ giữa gen (ADN) và mARN là gì? 
A. mARN là khuôn mẫu để tổng hợp ADN.
B. Hai mạch của gen làm khuôn mẫu để tổng hợp nên mARN.
C. Trình tự các nuclêôtit của mARN qui định trình tự nuclêôtit của gen.
D. Trình tự các nuclêôtit trên mạch khuôn của gen qui định trình tự nuclêôtit của mARN.
Câu 15: Ở ruồi giấm 2n = 8. Số lượng nhiễm sắc thể kép trong mỗi tế bào ở kì giữa của giảm phân II là?
A.2.			B. 4.			C. 8.			D. 16.
Câu 16: Quá trình nhân đôi của ADN diễn ra theo những nguyên tắc nào?
A. NTBS và giữ lại 1 nửa	               B. NTBS, khuôn mẫu và bán bảo toàn
C. NTBS và khuôn mẫu	                            D. Nguyên tắc khuôn mẫu và bán bảo toàn
Câu 17: Bậc cấu trúc nào sau đây có vai trò chủ yếu xác định tính đặc thù của prôtêin?
A. Cấu trúc bậc 1. 	B. Cấu trúc bậc 2.	C. Cấu trúc bậc 3.	D. Cấu trúc bậc 4.
Câu 18: Một phân tử ADN có tổng số nuclêôtit là 1.200.000, biết loại T = 200.000. Tính số nuclêôtit loại X.
A. X = 1.000.000	B. X = 500.000	             C. X = 400.000		D. X = 800.000
Câu 19: Ở người mắt nâu (N) là trội đối với mắt xanh (n). Bố mắt nâu, mẹ mắt nâu, sinh con có đứa mắt nâu có đứa mắt xanh, kiểu gen của bố mẹ sẽ là:
A. Đều có kiểu gen NN.		                                       B. Đều có kiểu gen Nn.
C. Bố kiểu gen NN, mẹ có kiểu gen Nn hoặc ngược lại.    D. Bố có kiểu gen NN, mẹ có kiểu gen nn hoặc ngược lại.
Câu 20: Trong quá trình thụ tinh, hợp tử được tạo thành do sự kết hợp giữa:
A. 1 tinh bào và 1 trứng.                         B. 1 tinh trùng và 1 noãn bào.    
C. 1 tinh trùng và 1 trứng.	            D. 1 tinh trùng và 1 thể cực.
Câu 21: Một người phụ nữ mắt nâu (aa) muốn chắc chắn sinh ra con mắt đen thì phải lấy người chồng có kiểu gen và kiểu hình nào sau đây?
A. Mắt đen (AA).		B. Mắt đen (Aa).	C. Mắt nâu (aa).		D. Không thể có khả năng đó. 
Câu 22: Thí nghiệm của Menden đem lai hai thứ đậu Hà lan thuần chủng khác nhau về 2 cặp tính trạng tương phản, F2 thu được số kiểu hình:
A. 2 kiểu hình.	            B.  3 kiểu hình.	                C. 5 kiểu hình.           D.  4 kiểu hình.
Câu 23: Ở kì nào của giảm phân II, nhiễm sắc thể kép xếp thành một hàng ở mặt phẳng xích đạo của thoi phân bào?
A. Kì đầu.		B. Kì cuối.		C. Kì giữa.		D.  Kì sau.
Câu 24: Hiện tượng nào sau đây xảy ra trong quá trình thụ tinh?
A. Bộ nhiễm sắc thể ở tất cả tế bào con được giữ vững và giống như bộ nhiễm sắc thể của hợp tử.
B. Có sự tổ hợp bộ nhiễm sắc thể của giao tử đực và cái.
C. Các giao tử kết hợp ngẫu nhiên tạo nên các tổ hợp nhiễm sắc thể giống nhau về nguồn gốc.
D. Có sự kết hợp nhân của giao tử đực và cái.
Phần II: Tự luận (4 điểm)
Câu 1: Mạch 1 của ADN có trình tự sắp xếp các nucleotit như sau:    -A-G-X-T-A-G-G-T-X-
a. Hãy viết đoạn mạch đơn bổ sung với nó.
b.Hãy viết trình tự sắp xếp các nucleotit  trên phân tử ARN được tổng hợp từ mạch 2 của ADN trên.
c. Tính chiều dài đoạn ADN được tổng hợp từ ARN trên.
Câu 2:
a. Hãy cho biết các bệnh hay hội chứng sau ở người do loại đột biến nào gây ra
 Bệnh mù màu, Bệnh máu khó đông, bệnh ung thư máu, Bệnh bạch tạng, hội chứng Tơcnơ, hội chứng đao.
b. Hãy nêu cơ chế hình thành thể dị bội.



Xác nhận của BGH                               Xác nhận của tổ trưởng                             Giáo viên
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